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STT
Tên phần
mềm/ứng
dụng

Mục đích sử dụng
Đối tượng
áp dụng

Đường link truy cập
Người
phụ
trách

1
Monkey
Junior

Hỗ trợ trẻ làm
quen tiếng Anh,
phát triển kỹ năng
nghe, nói và nhận
biết từ vựng

Trẻ mẫu
giáo

https://monkey.edu.vn
Giáo
viên các
lớp

2 VMonkey

Phát triển ngôn
ngữ tiếng Việt,
tăng cường kỹ
năng nghe hiểu
và kể chuyện

Trẻ mẫu
giáo

https://monkey.edu.vn/
vmonkey

Giáo
viên các
lớp

3
Monkey
Stories

Hỗ trợ học tiếng
Anh thông qua
truyện tranh
tương tác và bài
học trực tuyến

Trẻ mẫu
giáo lớn

https://monkey.edu.vn/
monkey-stories

Giáo
viên các
lớp

4
Monkey
Math

Phát triển tư duy
toán học, làm
quen với các biểu
tượng số và phép
toán đơn giản

Trẻ mẫu
giáo

https://monkey.edu.vn/
monkey-math

Giáo
viên các
lớp

5
Khan
Academy
Kids

Cung cấp các hoạt
động học tập về
toán, ngôn ngữ,
khoa học và kỹ
năng xã hội

Trẻ mẫu
giáo

https://
learn.khanacademy.org/
khan-academy-kids

Giáo
viên các
lớp

6 ABCmouse

Hỗ trợ học tập đa
lĩnh vực: ngôn
ngữ, toán học,
khoa học, nghệ
thuật

Trẻ mẫu
giáo

https://
www.abcmouse.com

Giáo
viên các
lớp

7 Starfall

Giúp trẻ làm quen
chữ cái, phát triển
kỹ năng đọc và
phát âm tiếng
Anh

Trẻ mẫu
giáo

https://www.starfall.com
Giáo
viên các
lớp
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8
PBS Kids
Games

Tổ chức các trò
chơi học tập phát
triển nhận thức,
kỹ năng sống và
khám phá khoa
học

Trẻ mẫu
giáo

https://pbskids.org/games
Giáo
viên các
lớp

9
YouTube
Kids

Khai thác video
giáo dục, bài hát,
truyện kể và hoạt
động trải nghiệm
phù hợp với trẻ

Trẻ mầm
non

https://
www.youtubekids.com

Giáo
viên các
lớp

10
Canva for
Education

Thiết kế học liệu
số, bài giảng điện
tử, video và hình
ảnh phục vụ
giảng dạy

Cán bộ
quản lý,
giáo viên

https://www.canva.com/
education

Ban
giám
hiệu,
giáo
viên

11
Google
Forms

Khảo sát, thu thập
ý kiến phụ huynh
và đánh giá hoạt
động giáo dục

Cán bộ
quản lý,
giáo viên,
phụ
huynh

https://forms.google.com

Ban
giám
hiệu,
giáo
viên

12 Google Meet

Tổ chức họp trực
tuyến, tập huấn
chuyên môn và
trao đổi với phụ
huynh

Cán bộ
quản lý,
giáo viên,
phụ
huynh

https://meet.google.com

Ban
giám
hiệu,
giáo
viên

13 Zoom

Họp trực tuyến,
sinh hoạt chuyên
môn và tổ chức
các hoạt động
giáo dục từ xa

Cán bộ
quản lý,
giáo viên

https://zoom.us
Ban
giám
hiệu

14 Kidsmart

Tổ chức các hoạt
động khám phá,
trải nghiệm và
phát triển tư duy
cho trẻ

Trẻ mẫu
giáo

https://www.ibm.com/ibm/
kidsmart

Giáo
viên các
lớp

15 Padlet

Xây dựng thư viện
học liệu số, chia
sẻ sản phẩm học
tập của trẻ với
phụ huynh

Giáo viên,
phụ
huynh

https://padlet.com
Giáo
viên các
lớp

2



Người phụ trách chung: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và giáo viên các lớp theo
phân công nhiệm vụ.
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